
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

KHOA ĐIỆN TỬ 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HKII NĂM HỌC: 2024 – 2025 

LỚP ĐTCN 223 

 
GVCN: BÙI THỊ MỘNG NHI; SĐT: 0908981263 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 
THỨ 

7 

SÁNG 

 

  Vi điều khiển 

 (28/92g,07/23 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

12/02/25-26/03/25 

P: B2.7 

  

 

 

CHIỀU 

 Vi điều khiển 

 (64/92g,16/23 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

11/02/25-20/05/25 

Thi: 27/05/25 

P: B2.7 

Robot CN 1 

(56/76g,14/19 buổi) 

GV: Giang Châu 

12/02/25-14/05/25 

Thi: 21/05/25 

P: B2.7 

Đã bù 30.04 

Robot CN 1 

(20/76g,05/19 buổi) 

GV: Giang Châu 

13/02/25-13/03/25 

P: B2.7 
 

  

 

Ghi chú:  

- Thời gian học : Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15. Buổi chiều từ 12g25 đến 16g30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

KHOA ĐIỆN TỬ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

HKII NĂM HỌC: 2024 – 2025 

LỚP ĐTCN 223 TX A 
 

GVQN: NGUYỄN THỊ CÚC; SĐT: 0932069045 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 
THỨ 

7 

SÁNG 

 
 Vi điều khiển 

 (44/92g,11/23 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

11/02/25-22/04/25 

P: B2.7 

 
 

Vi điều khiển 
(HK1 đã học 7buổi) 

 (20/92g, 5/23 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

02/04/25-23/04/25 

Thi: 07/05/25 

P: B2.7 

Điện khí nén 
(HK1 đã học 14 buổi) 

(16/72g, 04/18 

buổi) 

GV: Anh Kiệt 

13/02/25-

27/02/25 

Thi: 06/03/25 

P: B1.9 

Robot CN 1 

(HK1 đã học 7buổi) 

(48/76g,12/19 buổi) 

GV: Giang Châu 

14/02/25-24/04/25 

Thi: 02/05/25 

P: B2.7 

 

CHIỀU GDTX GDTX GDTX  GDTX 
 

Ghi chú:  

- Thời gian học : Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15. Buổi chiều từ 13g00 đến 17g00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

KHOA ĐIỆN TỬ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

HKII NĂM HỌC: 2024 – 2025 

LỚP ĐTCN 223 TX B 
 

GVCN: BÙI THỊ MỘNG NHI; SĐT: 0908981263 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG GDTX GDTX GDTX GDTX 

 

GDTX 

 

 

CHIỀU Robot CN 1 

(24/76g,6/19 

buổi) 

GV: Giang 

Châu 

10/2/25-

17/3/25 

P: B2.7 

PLC Cơ Bản 

GV: Mộng Nhi 

(40/88g,10/22 

buổi) 

11/02/25-15/04/25 

P: B2.10B  

PLC Cơ Bản 

GV: Mộng Nhi 

(48/88g,12/22 buổi) 

12/02/25-23/04/25 

Thi: 07/05/25 

P: B2.10B 

Đã bù 30.04 

Điện khí nén 

(48/72g,12/18 buổi) 

GV: Anh Kiệt 

13/2/25-24/4/25 

Thi: 08/05/25 

Đã bù 01.05 

Robot CN 1 

(52/76g,13/19 

buổi) 

GV: Giang Châu 

14/2/25-09/5/25 

Thi: 16/05/25 

P: B2.7 

 

 

Điện khí nén 

(24/72g, 6/18 

buổi) 

GV: Anh Kiệt 

24/3/25-

05/5/25 

Ghi chú:  

- Thời gian học : Buổi chiều từ 13g15 đến 16g30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

KHOA ĐIỆN TỬ 

THỜI KHÓA BIỂU  

HKII NĂM HỌC: 2024 – 2025 

LỚP ĐTCN 224 
 

GVQN: NGUYỄN MỸ HƯƠNG; SĐT: 0983633640 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG 

 

Trang bị điện 1 

(60g,15 buổi) 

GV: Hương Trang 

10/2/25-19/05/25 

Thi: 26/05/25 

P: B1.3 

Đã bù 10.03 

Điện tử công suất 

(60g,15 buổi) 

GV: Giang Châu 

11/02/25-13/05/25 

Thi: 20/05/25 

P: B2.6 

Kỹ Thuật xung số 

(76g,19 buổi) 

GV: Thu lãnh 

12/02/25-18/06/25 

Thi: 25/06/25 

P: B2.10 

Đã bù 30.04 

Thiết kế mạch bằng 

máy tính 

(76g,19 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

13/02/25-19/06/25 

Thi: 26/06/25 

P: B2.7 

Đã bù 01.05 

TIẾNG ANH CB 

(90g, 18buổi) 

  GV: Yến Nhi  

(14/2/25 - 06/06/25)    

Thi: 13/06/25 

P: B3.7 
Lớp ĐTCN224+ 

ĐTCN224KT+ 

LRMT224KT 

 

CHIỀU 

Tin học 

(45g,11 buổi) 

GV: Quang Vinh 

07/04/25-09/6/25 

Thi: 16/06/25 

P: A 0.12 

 

 

Tiếng anh CN 

 (45g, 09 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

17/04/25-12/06/25 

Thi: 19/06/25 

P: B3.7 
Lớp ĐTCN224+ 

ĐTCN224KT   

  

Ghi chú:  

- Thời gian học : Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15. Buổi chiều từ 12g25 đến 16g30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

KHOA ĐIỆN TỬ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

HKII NĂM HỌC: 2024 – 2025 

LỚP ĐTCN 224 KT 
 

GVQN: NGUYỄN MỸ HƯƠNG; SĐT: 0983633640 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SÁNG 

 

Thiết kế mạch bằng 

máy tính 

(76g,19 buổi) 

GV:PhúNhuận 
10/02/25-16/06/25 

Thi: 23/06/25 

P: B2.7 

Đã bù 10.03 

Trang bị điện 1 

(44/60g,11/15buổi) 

GV: Quốc Sỹ 

11/02/25-15/04/25 

Thi: 22/04/25 

P: B1.2 

Trang bị điện 1 

(16/60g,4/15 buổi) 

GV: Quốc Sỹ  

12/02/25-05/3/25 

P: B1.2 

Kỹ Thuật xung số 

(76g,19 buổi) 

GV: Thu lãnh 

13/02/25-19/06/25 

Thi: 26/06/25 

P: B2.10 

 Đã bù 01.05 

TIẾNG ANH CB 

(90g, 18buổi) 

  GV: Yến Nhi  

(14/2/25 - 06/06/25)    

Thi: 13/06/25 

P: B3.7 
Lớp ĐTCN224+ 

ĐTCN224KT+ 

LRMT224KT 

 

Điện tử công suất 

(60g,15 buổi) 

GV: Ngọc Ẩn 

12/03/25-18/06/25 

Thi: 25/06/25 

P: B2.6 

Đã bù 30.04 

Lập trình căn bản 

 (36/44g,9/11 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

29/04/25-24/06/25 

P: B2.7 

 Lập trình căn bản 

 (08/44g,2/11 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

20/06/25 

Thi: 27/06/25 

P: B2.7 

CHIỀU GDTX GDTX GDTX 

Tiếng anh CN 

 (45g, 09 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

17/04/25-12/06/25 

Thi: 19/06/25 

P: B3.7 
Lớp ĐTCN224+ 

ĐTCN224KT   

GDTX 

 

Ghi chú:  

- Thời gian học : Buổi sáng từ 6g55 đến 11g15. Buổi chiều từ 13g00 đến 17g00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

KHOA ĐIỆN TỬ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

HKII NĂM HỌC: 2024 – 2025 

LỚP ĐTCN 224 TX  

 
GVQN:  Thầy Trí   ; SĐT: 0902428412               

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 
THỨ 

7 

SÁNG GDTX GDTX GDTX GDTX 

 

GDTX 

 

 

CHIỀU 

Điện tử nâng cao 

(32/76g,8/19 buổi) 

GV: Mộng Nhi 

10/02/25-31/03/25 

P: B2.9 

Kỹ Thuật cảm biến 

(76g,19 buổi) 

GV: Ngọc Ẩn 

11/02/25-10/06/25 

Thi: 17/06/25 

P: B2.6 

Máy Điện 1 

(72g, 18 buổi) 

GV: Thuỵ Vy 

12/02/25-11/06/25 

Thi: 18/06/25 

P: B1.4 

Đã bù 30.04 

Tiếng anh CN 

 (45g, 09 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

13/02/25-03/04/25 

Thi: 10/04/25 

P: B3.7  

GIÁO DỤC TC 

(30g, 07 buổi) 

 GV: T. Quang  

(14/2/25 - 21/3/25)  

Thi: 28/03/25 

P: B3.7 

 

Lập trình căn bản 

 (44g,11 buổi) 

GV: Phú Nhuận 

14/04/25-16/06/25 

Thi: 23/06/25 

P: B2.7 

Điện tử nâng cao 

(04/76g,1/19 buổi) 

GV: Mộng Nhi 

24/06/25 

P: B2.9 

Điện tử nâng cao 

(40/76g,10/19 buổi) 

GV: Mộng Nhi 

17/04/25-19/06/25 

Thi: 26/06/25 

P: B2.9 

Đã bù 01.05 

CHÍNH TRỊ  + 

PHÁP LUẬT  

45g(9 buổi) 

GV: T. Xuân 

(04/4/25-20/6/25)      

 Thi PL: 30/5/25       

Thi Chtrị: 20/6/25 

P: B3.7 

 

Ghi chú:  

- Thời gian học : Buổi chiều từ 13g15 đến 16g30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

KHOA ĐIỆN TỬ 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Nghề        : Điện tử công nghiệp 
Niên khóa : 2024 – 2025 
Lớp           : C24L ĐTCN 
 

GVQN: LÝ THỊ KIM HƯƠNG; SĐT: 0906399163  

HỌC KỲ I 

Stt Môn học Số giờ Thứ Thời gian Phòng Giảng viên 

1 
Chính trị + pháp 

luật 

45+15 giờ 

(11+ 4 buổi) 

 

2-4-6 

09/09/24 - 09/10/24 

Thi PL:25/9/24(thứ4) 

ThiCtrị:11/10/24(thứ6) 

Cả lớp 

C24LCGKL+ C24LĐTCN 

B2.4 Đào Cảnh Xuân 

2 

 
Tiếng anh 

40 giờ 

(10 buổi) 
2-4-6 

14/10/24 – 01/11/2024 

Thi: 04/11/24 ( thứ 2) 

Cả lớp  
C24LCGKL+ C24LĐTCN 

B2.4 Lê yến Nhi 

3 
Giáo dục thể 

chất 

30 giờ 

(8 buổi) 

Đã bù 

20/11 

2-4-6 

06/11/24 – 22/11/24 

Thi: 25/11/24 ( thứ 2) 

Cả lớp 
C24LCGKL+ C24LĐTCN 

Sân 

trường 
Từ Thanh Quang 

4 
Vi mạch số lập 

trình 

92 giờ 

(23 buổi) 

Đã bù 

01/01 

2-4-6 

 

27/11/24 – 15/01/25 

Thi: 17/01/25 ( thứ 6) 

 Cả lớp 

B2.7 
Nguyễn Giang 

Châu 

 

5 Tin học  
30 giờ 

(8 buổi) 
3-5-7 

10/09/24 – 24/09/24 

Thi: 26/09/24( thứ 5) 

Cả lớp 

B2.7 
Bùi Nguyễn Quang 

Vinh  

 

6 

Phân tích thiết 

kế mạch  

60 giờ 

(15 buổi) 

 

3-5 01/10/24 - 14/11/24 

Thi: 19/11/24 (thứ 3) 

Cả lớp 

B2.7 

 

Nguyễn Phú 

Nhuận 

7 

Điện tử ứng 

dụng 

60 giờ 

(15 buổi) 3-5 

21/11/24 – 07/01/25 

Thi: 09/01/25 ( thứ 5) 

 

B2.6 

 

Trần Ngọc Ẩn 

Nghỉ tết từ 20/01/2025 đến hết ngày 09/02/2025 

HỌC KỲ II 

8 
Lập trình căn 

bản 

44 giờ 

(11 buổi) 
2-4-6 

10/02/25 - 03/03/25 

Thi: 05/03/25 (thứ 4) 
B2.7 

Nguyễn Phú 

Nhuận 



Cả lớp 

9 
Vi điều khiển 

nâng cao 

92 giờ 
(23 buổi) 

2-4-6 

07/03/25 - 28/04/25 

Thi: 02/05/25 (thứ 6) 

Cả lớp 

(đã bù 10/3 và 30/04) 

B2.7 
Nguyễn Phú 

Nhuận 

10 
Robot Công 

nghiệp 1 

76 

(19 buổi) 

2-4-6 

 

05/05/25 - 13/06/25 

Thi: 16/06/25 (thứ 2) 

Cả lớp 

B2.7 
Nguyễn Giang 

Châu 

 

11 Marketing 
30 

(8 buổi) 
3-5 

 

11/02/25 - 04/03/25 

Thi: 06/03/25 (thứ 5) 

Cả lớp 

B2.4/ 

B2.6 
Trần Hải Yến 

12 PLC nâng cao 
60 

(15 buổi) 
3-5 

11/03/25 - 24/04/25 

Thi: 29/04/25 (thứ 3) 

Cả lớp 

B1.6 

Trầm Minh Tuấn 

13 

Mạng truyền 

thông công 

nghiệp 

60 
(15 buổi) 

3-5 

06/05/25 - 19/06/25 

Thi: 24/06/25 (thứ 3) 

Cả lớp 

B2.7 Bùi Thị Mộng Nhi 

Nghỉ hè từ 01/07-31/07 

14 
Rô bốt công 

nghiệp 2 

92 giờ 
(23 buổi) 

 

2-4-6 

 

04/08/25 - 22/09/25 

Thi: 24/09/25 (thứ 4) 

Cả lớp 

B2.7 
Nguyễn Phú 

Nhuận 

 

Lưu ý:  Lớp tiếp tục học chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ A2 vào tối thứ 7 hàng tuần từ đầu tháng 10 đến khi thi. 


